
Đơn vị tính Chỉ tiêu

Bộ, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội

I Các hoạt động nâng cao năng lực cho hệ thống GDNN 1                          

II
Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất 1                          

Bộ, ngành: Công thương

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 1                          

Bộ, ngành: Giao thông vận tải

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV 1                          

Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 2                          

1 Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông bắc 1                          

2 Trường CĐ Cơ điện - Xây dưng và Nông lâm Trung Bộ 1                          

Bộ, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 3                          

1 Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc 1                          

2 Trường CĐ Du lịch Nha Trang 1                          

3 Trường CĐ Du lịch Đà Lạt 1                          

Bộ, ngành: Quốc phòng

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng nghề số 21 1                          

Bộ, ngành: Xây dựng

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng nghề Sông Đà 1                          

Bộ, ngành: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ  HTX Miền Trung - Tây Nguyên 1                          
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Bộ, ngành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An 1                          

Địa phương: Hà Giang

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 2                          

1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang 1                          

2 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú-Giáo dục thường xuyên Bắc Quang 1                          

Địa phương: Tuyên Quang

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang 1                          

Địa phương: Cao Bằng

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Trung cấp nghề Cao Bằng 1                          

Địa phương: Lạng Sơn

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 2                          

1 Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 1                          

2 Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn 1                          

Địa phương: Lào Cai

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Lào Cai 1                          

Địa phương: Yên Bái

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 4                          

1 Trường Cao đẳng nghề Yên Bái 1                          

2 Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái 1                          

3 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái 1                          

4 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ 1                          

Địa phương: Bắc Kạn

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Bắc Kạn 1                          

Địa phương: Bắc Giang
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Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 2                          

1 Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang 1                          

2 Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế 1                          

Địa phương: Hòa Bình

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 2                          

1 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình 1                          

2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình 1                          

Địa phương: Sơn La

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 3                          

1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La 1                          

2 Trường Cao đẳng Sơn La 1                          

3 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 1                          

Địa phương: Lai Châu

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu 1                          

Địa phương: Điện Biên

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 3                          

1 Trường Cao đẳng nghề Điện Biên 1                          

2 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 1                          

3 Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên 1                          

Địa phương: Thanh Hóa

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 6                          

1 Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn 1                          

2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa 1                          

3 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 1                          

4 Trường Trung cấp nghề Miền Núi Thanh Hóa 1                          

5 Trường Trung cấp nghề Nga Sơn 1                          

6 Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa 1                          

Địa phương: Nghệ An

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 4                          
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1 Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An 1                          

2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 1                          

3 Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An 1                          

4 Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An 1                          

Địa phương: Quảng Bình

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 3                          

1 Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình 1                          

2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình 1                          

3 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình 1                          

Địa phương: Quảng Ngãi

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 2                          

1 Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi 1                          

2 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 1                          

Địa phương: Bình Định

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 2                          

1 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn 1                          

2 Trường Cao đẳng Y tế Bình Định 1                          

Địa phương: Ninh Thuận

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 1                          

Địa phương: Đắk Lắk

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 3                          

1 Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên 1                          

2 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk 1                          

3 Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk 1                          

Địa phương: Đắk Nông

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông 1                          

Địa phương: Gia Lai

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          
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1 Trường Cao đẳng Gia Lai 1                          

Địa phương: Kon Tum

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 1                          

Địa phương: Lâm Đồng

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 3                          

1 Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 1                          

2 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng 1                          

3 Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng 1                          

Địa phương: Tiền Giang

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 2                          

1 Trường Cao đẳng Tiền Giang 1                          

2 Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang 1                          

Địa phương: Trà Vinh

Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở 

GDNN 
Cơ sở GDNN 1                          

1 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh 1                          
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